
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      PHÒNG TÀI CHÍNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN 
 

 Để thuận lợi trong việc giao dịch với đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường, 

Phòng Tài chính thông tin để Quý khách hàng sử dụng đúng tên tài khoản và số tài 

khoản của Trường Đại học Cần Thơ. Cụ thể như sau: 

Loại 

tiền tệ 
NỘI DUNG TÀI KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN 

GIAO DỊCH 
SỐ TÀI KHOẢN 

1. NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CN CẦN THƠ (Vietcombank) 

USD 
Tiếp nhận ngoại tệ USD từ các chương trình, dự án 

tài trợ - viện trợ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ 
011.137.001226.8 

EUR 
Tiếp nhận ngoại tệ EUR từ các chương trình, dự án 

tài trợ - viện trợ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ 
011.114.001690.9 

VND Tiền gửi VNĐ quy đổi tự động từ các loại ngoại tệ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ 
011.100.032.277.6 

VND Tiếp nhận tiền thu học phí  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ 
011.100.031.880.6 

 

Lưu ý: Khi chuyển tiền ngoại tệ, cần liên hệ với Phòng Tài chính để biết thông tin và vui lòng 

sử dụng tên giao dịch tiếng Anh: 

Paying bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Cantho Branch 

Address: 3-5-7 Hoa Binh street, TanAn ward, NinhKieu district, CanTho city, VietNam 

Swift code : BFTVVNVX011              

CIF number :  0 0 1 7 4 6 5 4 

(Chuyển từ nước ngoài về các tài khoản ngoại tệ thống nhất tên tài khoản: Cantho University, 

số tài khoản tương ứng theo từng loại mã ngoại tệ) 

2. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CN.CẦN THƠ (Sacombank) 

VND Tiếp nhận tiền thu học phí  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ 
0700 6111 3779 

3. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.CẦN THƠ (Agribank) 

VND Tiếp nhận tiền thu học phí  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ 
1800 2010 0 3948 

VND Tiếp nhận tiền các dự án, các tài trợ khác 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ -DAK 
1800 2012 1 3545 

4. NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM - CN CẦN THƠ (HDBank) 

VND Tiếp nhận tiền chỗ ở Ký túc xá 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ 
0077 0407 0013 608 

VND Tiếp nhận tiền thu học phí  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ 
0077 0407 0018 367 

VND Thu chi hoạt động sản xuất dịch vụ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ 
0077 0407 0020 982 

5. NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VN- CN CẦN THƠ (BIDV) 

VND Tiếp nhận tiền thu học phí  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ 
7411 0000 6 12345 

           Trưởng phòng Tài chính 

          NGUYỄN VĂN DUYỆT 

 


